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1 F Trần Lê Hương Huyền 11 1 2003 75303004621 W E 2 2016 TA 15/9/2024 8h 104-Nhà C6

2 F Nguyễn Thị Mai Phương 24 8 2004 40304000209 W E 2 2016 TV 15/9/2024 8h 104-Nhà C6

3 M Lê Tấn Hoàng Phúc 2 8 2005 79205006497 E P 2 2019 TA 15/9/2024 8h 104-Nhà C6

4 M Võ Lê Quốc Thái 12 9 2012 79212056671 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 15/9/2024 8h 104-Nhà C6

5 F Phạm Thị Mỹ Oanh 29 10 2004 79304026390 E P 2 2019 TA 15/9/2024 8h 104-Nhà C6

6 F Nguyễn Tiền Kim Yến 20 7 2004 79304050242 W E 2 2019 TA 15/9/2024 8h 104-Nhà C6

7 M Trần Vinh Quang 18 10 2003 79203030864 W E 2 2019 TA 15/9/2024 8h 104-Nhà C6

8 F Phạm Hoàng Phương Anh 1 10 2003 75303017145 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 15/9/2024 8h 104-Nhà C6

9 F Trương Ngọc Cẩm Tú 21 1 1995 79195035789 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TA 15/9/2024 8h 104-Nhà C6

10 M Lưu Tuấn Anh 2 9 2006 79206034591 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 15/9/2024 8h 104-Nhà C6

11 M Trì Gia Bảo 21 10 2006 79206009186 W E P 3 2019 TA 15/9/2024 8h 104-Nhà C6

12 M Trần Anh Quốc 11 10 1998 83098010585 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 15/9/2024 8h 104-Nhà C6

13 M Nguyễn Tiến Hưng 22 7 2002 38202001863 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 15/9/2024 8h 104-Nhà C6

14 M Ngô Hoàng Hiệp 12 3 2004 31204000178 E P 2 2016 TV 15/9/2024 8h 104-Nhà C6

15 F Trần Vũ Hương Giang 20 12 2010 79310020001 LV2 LV3 2 GS6 TV 15/9/2024 8h 104-Nhà C6

16 F Nguyễn Đoàn Yến Nhi 7 2 2003 52303003531 W E 2 2016 TV 15/9/2024 8h 104-Nhà C6

17 F Trần Thủy Tiên 14 10 2003 79303030538 W E P 3 2016 TA 15/9/2024 8h 104-Nhà C6

18 F Bành Thanh Nhã 15 12 2003 79303025835 W E P 3 2016 TA 15/9/2024 8h 104-Nhà C6

19 F Huỳnh Lê Kim Hằng 12 7 2003 79303020531 W P 2 2016 TA 15/9/2024 8h 104-Nhà C6

20 F Sằn Gia Hân 17 11 2001 68301001759 W E 2 2016 TA 15/9/2024 8h 104-Nhà C6

21 F Nguyễn Thị Như Ý 31 10 2002 064302011319 W E PP 3 2019 TA 15/9/2024 8h 104-Nhà C6
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22 F Nguyễn Thị Thanh Thi 10 11 2003 51303003991 E 1 2016 TV 15/9/2024 11h 104-Nhà C6

23 F Huỳnh Nguyễn Kim Ngân 18 12 2005 79305015623 P 1 2016 TA 15/9/2024 11h 104-Nhà C6

24 F Nguyễn Huỳnh Thanh Thảo 10 10 2005 89305001565 E 1 2016 TV 15/9/2024 11h 104-Nhà C6

25 F Nguyễn Thị Kim Phụng 6 4 2004 51304007939 W 1 2016 TV 15/9/2024 11h 104-Nhà C6

26 F Nguyễn Vũ Phương Quỳnh 26 2 2011 79311020643 LV3 1 GS6 TV 15/9/2024 11h 104-Nhà C6

27 F Nguyễn Ngọc Tuấn Thảo 2-Jan-00 1 1985 86185011419 E 1 2016 TA 15/9/2024 11h 104-Nhà C6

28 F La Gia Ân 26-Jan-00 5 2008 79308024966 P 1 2016 TA 15/9/2024 11h 104-Nhà C6
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Ghi chú/Note:
Tên bài thi MOS/ MOS Name : Phiên bản của MOS/ MOS Version: Phiên bản của IC3/IC3 Version:

W: Word 10: 2010 GS4

E: Excel 13: 2013 GS5

PP: Power Point 16: 2016 Spark

O: Outlook 19: 2019

A: Access

WE: Word Expert

EE: Excel Expert

Danh sách có…. bài thi.

This list comprises …. exams.

Danh sách này phải tuyệt đối chính xác và phải được gửi cho IIG Việt Nam trước ngày thi muộn nhất 5 ngày làm việc.

The information included in this list must be completely accurate and must be summited to IIG Vietnam no less than 5 working day.


